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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Biểu trưng riêng có thể vận dụng quy định quản lý, sử dụng Biểu trưng theo Quy chế này hoặc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Biểu trưng riêng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Huỳnh Thành Đạt


QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo quyết định số 1389/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định quản lý, sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Việc sử dụng Biểu trưng Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

2. Bảo đảm hình ảnh Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ được tôn trọng, không tạo các liên tưởng tiêu cực đến uy tín của Bộ, không thay đổi, thêm, bớt hình, chữ hoặc bất cứ chi tiết nào khác vào Biểu trưng; vị trí, tỷ lệ các thành phần của Biểu trưng được giữ nguyên.

3. Cơ quan, tổ chức ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ khi được sự đồng ý của đơn vị được Bộ giao hướng dẫn, quản lý Biểu trưng của Bộ.

4. Không sử dụng Biểu trưng của Bộ ngoài mục đích sử dụng quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

Điều 4. Mục đích sử dụng Biểu trưng của Bộ

1. Thông qua hình ảnh Biểu trưng, Bộ Khoa học và Công nghệ thể hiện thông điệp về dấu hiệu nhận diện tên gọi, mục tiêu, vai trò và uy tín của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng Biểu trưng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của Bộ trong quá trình thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao.

Điều 5. Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Hình ảnh Biểu trưng
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2. Quy cách kỹ thuật
a) Hình ảnh biểu hiện ở màu gốc và màu đen trắng
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b) Cấu trúc chi tiết Biểu trưng
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Cấu trúc chi tiết Biểu trưng theo Hồ sơ thiết kế (Quyết định số 1028/QĐ- BKHCN ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Thi sáng tác Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ " và Quyết định số 1033/QĐ-BKHCN ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác mẫu Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ).

c) Ý nghĩa của Biểu trưng

- Biểu trưng hình tròn cách điệu nổi bật ở trung tâm 3 hình elip lồng ghép vào nhau tạo nên hình tượng khoa học và công nghệ đặc trưng, thể hiện cốt lõi hình ảnh và những nét riêng trong hoạt động đối nội, đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hình tượng khoa học với những đường cong chuyển động liên lục thể hiện sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, vừa tượng trưng sự kế thừa, tính tiếp nối, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam trên con đường phát triển, hội nhập với thế giới.

- Nửa vòng bánh xe cách điệu nối tiếp phía dưới tượng trưng cho những thành tựu của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam, là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển trong hiện tại và tương lai.

- Đường nét liên kết năng động thể hiện sự vươn lên không ngừng hướng đến những tầm cao mới của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Màu xanh lam là màu đặc trưng của ngành Khoa học và Công nghệ, vừa biểu đạt tinh thần năng động, sáng tạo của khoa học và công nghệ, vừa tượng trưng cho sự phát triển bền vững và ổn định.

- Tổng thể kết hợp cùng dòng chữ “Bộ Khoa học và Công nghệ” ôm vòng cung 1/2 phía trên hình tròn thể hiện sự trang trọng, quyền uy và chức năng quản lý của Bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

d) Màu sắc Biểu trưng: Màu sắc chủ đạo là xanh lam.

Thông số màu: C: 100 M:80 Y:0 K:0 (R: 24 G: 56 B: 132)

đ) Về phông chữ: Biểu trưng sử dụng font chữ: DIN
e) Khoảng cách an toàn - Biểu trưng Bộ Khoa học và Công nghệ: khoảng cách an toàn bảo đảm Biểu trưng luôn được thể hiện mức độ rõ ràng và tác động về thị giác lớn nhất. Không một yếu tố đồ họa nào xâm phạm khu vực này. Tỷ lệ khoảng trống xung quanh Biểu trưng cân đối như chỉ dẫn hình ảnh bên dưới. Trường hợp đặc biệt cần thiết có thể không tuân theo hướng dẫn này nhưng phải bảo đảm Biểu trưng xuất hiện rõ nét nhất có thể.
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Khoảng cách 1/3 chiều cao hoặc chiều ngang của Biểu trưng là khoảng trống bắt buộc tối thiểu giữa Biểu trưng với các yếu tố đồ họa, nội dung, hình ảnh khác bảo đảm rõ ràng và dễ nhận biết của Biểu trưng.

g) Sử dụng hệ thống kẻ ô là một tiêu chuẩn đồ họa để bảo đảm hình ảnh không thay đổi của Biểu trưng khi in ấn, cần thiết có thể tăng hoặc giảm kích thước của toàn bộ Biểu trưng theo đúng tỷ lệ Biểu trưng nguyên bản và bảo đảm tất cả những thành phần Biểu trưng rõ ràng, nổi bật và có khoảng cách hợp lý với tất cả những thành phần đồ họa khác.
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Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 6. Cơ quan quản lý Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ là chủ sở hữu quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) đối với Biểu trưng của Bộ và được hưởng đầy đủ các quyền của chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật.

2. Giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ là cơ quan trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 7. Quy cách thể hiện Biểu trưng
1. Trên các ấn phẩm, vật dụng như quà lưu niệm, sổ công tác, sách, phong bì và các ấn phẩm khác: Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ được đặt ở vị trí phù hợp, trang trọng, kích thước cân đối với kích thước của ấn phẩm và tuân thủ các quy định về hình thức thể hiện Biểu trưng tại Quy chế này.

2. Trên các áp phích, băng rôn, panô tuyên truyền: Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ được thể hiện tại góc trên bên phải hoặc chính giữa phía trên theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên, bảo đảm hài hòa, phù hợp, cân đối và trang trọng.

3. Trên các phông trang trí hội nghị: Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ được đặt phía trên bên phải phông hoặc chính giữa phía trên theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên, ở vị trí thấp hơn Đảng kỳ, Quốc kỳ, Quốc huy theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên.

4. Đặt Biểu trưng trong trường hợp đặt cùng các Biểu trưng khác

Khoảng cách giữa Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ khi được đặt cạnh Biểu trưng khác trong việc truyền tải thông tin và hình ảnh bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Trong trường hợp Biểu trưng được xếp theo chiều ngang thẳng hàng thì kích thước tính theo chiều cao Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ không nhỏ hơn kích thước tính theo chiều cao của Biểu trưng khác (bao gồm cả chữ) xếp cùng hàng ngang;

b) Trong trường hợp Biểu trưng được xếp theo chiều dọc thẳng đứng thì kích thước tính theo chiều rộng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ không nhỏ hơn kích thước tính theo chiều rộng của Biểu trưng khác xếp cùng hàng dọc;

c) Trong trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tổ chức các sự kiện với một cơ quan khác thì Biểu trưng Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ở vị trí bên phải, biểu trưng của cơ quan phối hợp ở vị trí bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên;

d) Trong trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan phối hợp với một cơ quan khác thì Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ở vị trí bên trái, ngang hàng với biểu trưng của cơ quan chủ trì theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên;

đ) Trong trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tổ chức các sự kiện với nhiều cơ quan khác và Biểu trưng được sắp xếp theo chiều ngang thì Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ở vị trí bên phải theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên.

e) Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan phối hợp tổ chức sự kiện với nhiều cơ quan khác và Biểu trưng được sắp xếp theo chiều dọc thì Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái đầu tiên tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh lần lượt từ trái sang phải theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên hoặc sắp xếp theo quy định của Ban Tổ chức sự kiện.

5. Sử dụng Biểu trưng theo đúng quy cách kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này (bao gồm cả thể hiện trên môi trường điện tử như phần mềm, trang web, email, mạng xã hội...).

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ
1. Trách nhiệm

a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến phản ánh về quản lý, sử dụng Biểu trưng của Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định;

b) Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải Biểu trưng của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức giới thiệu, hướng dẫn Quy chế quản lý, sử dụng Biểu trưng của Bộ tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ;

d) Kiểm soát việc sử dụng Biểu trưng của Bộ theo quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật liên quan; nhắc nhở, yêu cầu các cơ quan, đơn vị dừng việc sử dụng Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ khi chưa được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc việc sử dụng Biểu trưng đó làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Khoa học và Công nghệ.

đ) Thực hiện đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với Biểu trưng của Bộ và quản lý sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, văn bằng bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ khác, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (nếu có).

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Lãnh đạo Bộ.

2. Quyền hạn

Là cơ quan trực tiếp tham mưu, quản lý, hướng dẫn sử dụng Biểu trưng và có ý kiến phúc đáp bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến việc sử dụng Biểu trưng theo quy định Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ

1. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ quản lý, hướng dẫn sử dụng Biểu trưng của Bộ.

2. Gìn giữ và phát triển hình ảnh của Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình sử dụng Biểu trưng; kịp thời phát hiện, khắc phục và sửa chữa các sai phạm trong quá trình sử dụng Biểu trưng.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả hành vi để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Vụ Pháp chế và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.
